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Câu 1: Chuyển động cơ học là: 
A. sự thay đổi khoảng cách của vật so với vật khác	
B. sự thay đổi phương chiều của vật
C. sự thay đổi vị trí của vật so với vật khác				
D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác
Câu 2:	
Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:
A. một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.
B. một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.
D. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.
C. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.
Câu 3: Một chiếc xe buýt đang chạy từ trạm thu phí Thuỷ Phù lên Huế, nếu ta nói chiếc xe buýt đang đứng yên thì vật làm mốc là:
A. Người soát vé đang đi lại trên xe	           B. Tài xế	
C. Trạm thu phí Thủy Phù			D. Khu công nghiệm Phú Bài
Câu 4: Dạng chuyển động của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng AK là:
A. Chuyển động thẳng	           B. Chuyển động cong	
C. Chuyển động tròn		 D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng
Câu 5: Dạng chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống là:
A.Chuyển động thẳng			
B. Chuyển động cong
C. Chuyển động tròn				
D. Vừa chuyển động cong vừa chuyển động thẳng
Câu 6: Công thức tính vận tốc là:
A. 		B.		C.		D. 
Câu 7: Vận tốc cho biết gì?
I. Tính nhanh hay chậm của chuyển động				
II.  Quãng đường đi được
III.  Quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian	
IV.     	      Tác dụng của vật này lên vật khác
A. I; II và III		          B. II; III và IV			
C. Cả I; II; III và IV         	D. I và III
Câu 8: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của vận tốc?
A. m/s					B. km/h				
C. kg/m3					D. m/phút
Câu 9: 15m/s = ... km/h
A. 36km/h			B.0,015 km/h			
C. 72 km/h 			D. 54 km/h
Câu 10: 108 km/h = ...m/s
A. 30 m/s				B. 20 m/s					
C. 15m/s				D. 10 m/s
Câu 11: Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6km, trong thời gian 40 phút. Vận tốc của học sinh đó là:
A.19,44m/s			           B.  15m/s				
C. 1,5m/s				 D. 2/3m/s
Câu 12: Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là:




A. B. C. D. 
Câu 13: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều
A. Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
B. Chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất
C. Chuyển động của đầu cách quạt
D. Chuyển động của xe buýt từ Thủy Phù lên Huế
Câu 14: Đào đi bộ từ nhà tới trường, quãng đường đầu dài 200m Đào đi mất 1phút 40s; quãng đường còn lại dài 300m Đào đi mất 100s. Vận tốc trung bình của Đào trên mỗi đoạn đường và cả đoạn đường lần lượt là:
A. 2m/s; 3m/s; 2,5m/s	      B. 3m/s; 2,5m/s; 2m/s	  
C. 2m/s; 2,5m/s; 3m/s              D. 3m/s; 2m/s; 2,5m/s
Câu 15: Tàu Thống Nhất TN1 đi từ ga Huế vào ga Sài Gòn mất 20h. Biết vận tốc trung bình của tàu là 15m/s. Hỏi chiều dài của đường ray từ Huế vào Sài Gòn?
A. 3000km				B.1080km			
C. 1000km				D. 1333km
Câu 16: Trong trận đấu giữa Đức và Áo ở EURO 2008, Tiền vệ Mai-Cơn BaLack của đội tuyển  Đức sút phạt cách khung thành của đội Áo 30m. Các chuyên gia tính được vận tốc trung bình của quả đá phạt đó lên tới 108km/h. Hỏi thời gian bóng bay?
A. 1s				B. 36s							
C. 1,5s	              	D. 3,6s
Câu 17: Hưng đạp xe lên dốc dài 100m với vận tốc 2m/s, sau đó xuống dốc dài 140m hết 30s. Hỏi vận tốc trung bình của Hưng trên cả đoạn đường dốc?
A. 50m/s				B. 8m/s					
C. 4,67m/s				D. 3m/s
Câu 18: Kết luận nào sau đây không đúng:
A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.
C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.
D. Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.
Câu 19: Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.
A. Gió thổi cành lá đung đưa 				
B. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại
C. Một vật đang rơi từ trên cao xuống		
D. Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.
Câu 20: Trong các chuyển động dưới đây chuyển động nào do tác dụng của trọng lực.
A. Xe đi trên đường			
B. Thác nước đổ từ trên cao xuống
C. Mũi tên bắn ra từ cánh cung	
D. Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất
Câu 21: Trường hợp nào dưới đây chuyển động mà không có lực tác dụng.
A. Xe máy đang đi trên đường			
B. Xe đạp chuyển động trên đường do quán tính.
C. Chiếc thuyền chạy trên sông			
D. Chiếc đu quay đang quay
Câu 22: Hãy chọn câu trả lời đúng
Muốn biểu diễn một véc tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố :
A. Phương, chiều			      B. Điểm đặt, phương, chiều
C. Điểm đặt, phương, độ lớn	      D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn
Câu 23: Một xe ô tô  đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả  lời đúng.
A. Hành khách nghiêng sang phải						
B. Hành khách nghiêng sang trái
C. Hành khách ngã  về phía trước						
D. Hành khách ngã  về phía sau
Câu 24: Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Xe đột ngột tăng vận tốc							
B. Xe đột ngột giảm vận tốc
C. Xe đột ngột rẽ sang phải							
D. Xe đột ngột rẽ sang trái
Câu 25: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?
A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống							
B. Xe máy chạy trên đường
C. Lá rơi từ trên cao xuống							
D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa
Câu 26: Có mấy loại lực ma sát?
A. 1       B. 2       C. 3	D. 4
Câu 27: Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường 
B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường
C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn 
D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
Câu 28: Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để:
A. tăng ma sát trượt		B. tăng ma sát lăn		
C. tăng ma sát nghỉ		D. tăng quán tính
Câu 29: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:
A. ma sát trượt				B. ma sát nghỉ			
C. ma sát lăn				D. lực quán tính
Câu 30: Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt
A. Viên bi lăn trên cát								
B. Bánh xe đạp chạy trên đường
C. Trục ổ bi ở xe máy đang hoạt động			
D. Khi viết phấn trên bảng
Câu 31: Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?
A. Để trang trí cho bánh xe đẹp hơn    
B. Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe đi nhanh hơn
C. Để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt	
D. Để tiết kiệm vật liệu
Câu 32: Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.
A. Lực làm cho nước chảy từ trên cao xuống			
B. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén
C. Lực xuất hiện làm mòn lốp xe						
D. Lực tác dụng làm xe đạp chuyển động
Câu 33: Trong các trường hợp sau đây trường hợp  nào không cần tăng ma sát.
A. Phanh xe để xe dừng lại							
B. Khi đi trên nền đất trơn.
C. Khi kéo vật trên mặt đất							
D. Để ô tô vượt qua chỗ lầy
Câu 34: Trong các trường hợp sau trừơng hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ?.
A. Quyển sách đứng yên trên mặt bàn dốc     
B. Bao xi măng đang đứng trên dây chuyền chuyển động 
C. Kéo vật bằng một lực nhưng vật vẫn không chuyển động      
D. Hòn đá đặt trên mặt đất phẳng.
Câu 35: Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?
A. Ma sát làm mòn lốp xe							
B. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.
C. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe			
D. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.
Câu 36: Người thợ may sau khi đơm cúc áo thường quấn thêm vài vòng chỉ quanh cúc để:
A.Tăng ma sát lăn				 B. Tăng ma sát nghỉ		
C. Tăng ma sát trượt		           D. Tăng quán tính
Câu 37: Ý nghĩa của vòng bi là:
A.Thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt			
B.Thay ma sát trượt bằng ma sát lăn
C. Thay ma sát lăn bằng ma sát trượt			
D. Thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt
Câu 38: Một xe máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ là 500N. Độ lớn của lực ma sát là:
A. 500N	 B. Lớn hơn 500N	
C. Nhỏ hơn 500N		D. Chưa thể tính được
Câu 39: Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35 N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là: 
A. Fms = 35N		                     B. Fms = 50N			
C. Fms > 35N				D. Fms < 35N
Câu 40: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg được treo vào đầu một sợi dây, phải giữ đầu dây với một lực bằng bao nhiêu để quả bóng nằm cân bằng.
A. 0,5 N				B. Nhỏ hơn 0,5 N			
C. 5N					D. Nhỏ hơn 5N
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